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	(Không kể thời gian phát đề)


Câu 1: (1 điểm) Hãy xác định đâu là hiện tượng vật lý, đâu là hiện tượng hóa học:
 a/ Sự đông đặc ở mỡ động vật.

 b/ Để làm giảm độ chua của đất trồng cần phải bón vôi.

 c/ Cháy rừng gây ô nhiễm môi trường.

 d/ Quá trình quang hợp của cây xanh.

Câu 2: (2 điểm) Lập phương trình các phản ứng hóa học sau:

 a/ SO2    +     O2      (     SO3
 b/ CaO   +    HCl    (     CaCl2    +    H2O

 c/ Fe2O3 +    H2      (     Fe    +    H2O

 d/ KMnO4   (   K2MnO4  +  MnO2  +   O2
Câu 3: (1,5 điểm) Hãy sửa lại các công thức hóa học sai sau đó phân loại đơn chất - hợp chất các chất sau: KCl2 , H2NO3 , Al(OH)2 , Fe2 

Câu 4: (1,5 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 1,6 gam photpho trong lọ chứa khí oxi thì thu được 4,2 gam điphotphopentaoxit (P2O5).

 a/ Hãy lập phương trình phản ứng xảy ra.

 b/ Tính khối lượng khí oxi cần dùng.

Câu 5: (1 điểm) Khi nung đá vôi, theo em khối lượng của chất rắn thu được sau khi nung sẽ giảm xuống hay tăng lên? Vì sao?

Câu 6: (1,5 điểm) Công thức hóa học của Natri với lưu huỳnh là Na2S.  

  a/ Xác định công thức hóa học của Natri với oxi.

  b/ Tính thành phần % về khối lượng mỗi nguyên tố có trong công thức hóa học vừa tìm được.

Câu 7: (1,5 điểm) Cho 13,44 lít khí CO2. Hãy tính:
a/ Số mol phân tử khí CO2.

b/ Khối lượng khí CO​2.

c/ Số phân tử khí metan (CH4) sao cho số phân tử khí metan bằng ¼ số phân tử khí CO2.
                                  (Biết các khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn)

                                                      C=12, O=16,  Na=23, H=1
----- Hết -----
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Câu 1: Mỗi ý đúng  0,25đ
Câu 2: Mỗi phương trình cân bằng đúng  0,5đ

Câu 3:- Mỗi công thức sửa đúng  0,25đ  

           - Phân loại đơn chất hợp chất đúng 0,5đ. Nếu phân loại sai một chất còn 0,25đ

Câu 4: a/  -  Viết đúng PTPU:   0,5đ
                 -  Cân bằng đúng   :   0,5đ

             b/ -  Thế số - tính đúng khối lượng oxi = 2,6 (g)  : 0,5đ

Câu 5: - Khi nung đá vôi thì thấy khối lượng đá vôi giảm xuống.  0,5đ
             - Vì khi nung đá vôi có thoát ra một lượng khí bay mất nên làm giảm khối lượng.  0,5đ

Câu 6:  a/ - XĐ CTHH đúng Na2O : 0,5đ
             b/ - % mNa = 74,19(%)      :  0,5đ
                 -  % mO  = 25,81(%)       : 0,5đ

Câu 7:  a/   nCO2= 0,6 (mol)      0,5đ

             b/   MCO2 = 44(g/mol)    0,25đ

   mCO2 = 26,4 (g)       0,25đ

           (Trường hợp hs không tính MCO2 mà tính mCO2 đúng vẫn cho đủ số điểm là 0,5đ)

             c/   nCH4 = 0,6 x ¼ = 0,15 (mol)                             0,25đ

                   số ptử CH4  =  0,15 x 6.1023 = 9.1023 (ptử)      0,25đ
